	               Thời khoá biểu học kỳ II . Năm học 2014 -2015

	                                                                                                            
	             Áp dụng từ ngày 01/03/2015 đến 31/05/2015 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thø 
	Líp
TiÕt
	                 9a
	 
	                9b
	                8A
	               7A
	               7B
	6A
	6B
	Tban
	Trùc L§

	 
	1
	Chµo cê
	 
	 

	Hai
	2
	C.Nghệ
	Hưng
	Sử
	Ngọc
	Toán
	Biên
	Anh
	Hường
	Văn
	Nghiệp
	C.Dân
	Chuyên
	Toán
	Tươi
	 
	 

	
	3
	Toán
	Cương
	Anh
	Hường
	Sử
	Ngọc
	Văn
	Nghiệp
	Toán 
	B.Hà
	Toán
	Tươi
	C.Nghệ
	Hưng
	Chuyên
	Khai

	
	4
	Anh
	Hường
	Toán
	Cương
	C.Nghệ
	Hưng
	Toán
	B.Hà
	TC Văn
	Nghiệp
	Sử
	Chuyên
	TC Toán
	Tươi
	 
	Biªn

	
	5
	Sử 
	Ngọc
	Lý
	Biên
	C.Dân
	Chuyên
	TC Văn
	Nghiệp
	Anh
	Hường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ba
	1
	Địa
	Nghiệp
	Văn
	Chức
	Anh
	Hường
	C.Nghệ
	Huy
	Địa
	Nguyện
	Toán
	Tươi
	T.Dục
	N.Thuận
	 
	 

	
	2
	Lý 
	Biên
	Văn
	Chức
	Văn
	Nghiệp
	Sinh
	Huy
	T.Dục
	N.Thuận
	TC Toán
	Tươi
	Văn
	Nguyện
	 
	Khai

	
	3
	Văn
	Chức
	Lý
	Biên
	Địa
	Nghiệp
	T.Dục
	N.Thuận
	C.Nghệ
	Huy
	Văn
	Nguyện
	Anh
	Hường
	Nghiệp
	Chøc

	
	4
	Văn
	Chức
	Địa
	Nghiệp
	T.Dục
	N.Thuận
	Địa
	Nguyện
	Sinh
	Huy
	Anh
	Hường
	Toán
	Tươi
	 
	 

	T​
	1
	Toán
	Cương
	Sinh
	Lâu
	Nhạc
	Thùy
	Toán
	B.Hà
	Sử
	Ngọc
	Văn
	Nguyện
	Anh
	Hường
	 
	 

	
	2
	C.Dân
	Ngọc
	Hóa
	Huy
	Toán
	Biên
	Anh
	Hường
	Toán
	B.Hà
	Văn
	Nguyện
	Sinh
	Lâu
	 
	 

	
	3
	Sinh
	Lâu
	Toán
	Cương
	Hóa
	Huy
	Sử
	Ngọc
	Nhạc
	Thùy
	Anh
	Hường
	Văn
	Nguyện
	Ngọc
	Biªn

	
	4
	Hóa
	Huy
	C.Dân
	Ngọc
	TC Toán
	Cương
	Nhạc
	Thùy
	Anh
	Hường
	Sinh
	Lâu
	Văn
	Nguyện
	 
	 

	N¨m
	1
	Nhạc
	Thùy
	Văn
	Chức
	T.Dục
	N.Thuận
	Văn
	Nghiệp
	Anh
	Hường
	Toán
	Tươi
	Địa
	Nguyện
	 
	 

	
	2
	Văn
	Chức
	Nhạc
	Thùy
	Anh
	Hường
	Văn
	Nghiệp
	Địa
	Nguyện
	T.Dục
	N.Thuận
	Toán
	Tươi
	 
	Khai

	
	3
	TC Văn
	Chức
	Anh
	Hường
	Toán
	Biên
	Địa
	Nguyện
	Văn
	Nghiệp
	Lý
	Hưng
	T.Dục
	N.Thuận
	Thùy
	Biªn

	
	4
	Anh
	Hường
	TC Văn
	Chức
	Lý
	Biên
	T.Dục
	N.Thuận
	Văn
	Nghiệp
	Địa
	Nguyện
	Lý
	Hưng
	 
	 

	S¸u
	1
	T.Dục
	N.Thuận
	Hóa
	Huy
	M.Thuật
	N.Hà
	Toán
	B.Hà
	Văn
	Nghiệp
	Văn
	Nguyện
	Toán
	Tươi
	 
	 

	
	2
	Hóa
	Huy
	T.Dục
	N.Thuận
	Sinh
	Lâu
	Văn
	Nghiệp
	Toán
	B.Hà
	TC Văn
	Nguyện
	M.Thuật
	N.Hà
	 
	Khai

	
	3
	Sinh
	Lâu
	Toán
	Cương
	Văn
	Nghiệp
	C.Nghệ
	Huy
	T.Dục
	N.Thuận
	Toán
	Tươi
	Văn
	Nguyện
	N.Thuận
	N.Hà

	
	4
	Toán
	Cương
	Sinh
	Lâu
	Địa
	Nghiệp
	TC Toán
	B.Hà
	C.Nghệ
	Huy
	T.Dục
	N.Thuận
	TC Văn
	Nguyện
	 
	 

	BÈy
	1
	Văn
	Chức
	Toán
	Cương
	Văn
	Nghiệp
	Sử
	Ngọc
	Lý
	Hưng
	Anh
	Hường
	Sinh
	Lâu
	 
	 

	
	2
	Toán
	Cương
	Văn
	Chức
	Văn
	Nghiệp
	Toán
	B.Hà
	Sử
	Ngọc
	Sinh
	Lâu
	Anh
	Hường
	 
	Biªn

	
	3
	TC Toán
	Cương
	Sử
	Ngọc
	Sinh
	Lâu
	Anh
	Hường
	Toán
	B.Hà
	C.Nghệ
	Hưng
	C.Dân
	Chuyên
	Cương
	B.Hà

	
	4
	Sử
	Ngọc
	TC Toán
	Cương
	Anh
	Hường
	Lý
	Hưng
	TC Toán
	B.Hà
	S Hoạt
	Thùy
	S Hoạt
	Lâu
	 
	 

	
	5
	S Hoạt
	Cương
	S Hoạt
	Ngọc
	S Hoạt
	N.Hà
	S Hoạt
	Chuyên
	S Hoạt
	B.Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chiều 
thứ 2
	1
	Lý 
	Biên
	Văn
	Chức
	Hóa
	Huy
	C.Dân
	Chuyên
	M.Thuật
	N.Hà
	C.Nghệ
	Hưng
	Nhạc
	Thùy
	 
	 

	
	2
	Văn
	Chức
	T.Dục
	N.Thuận
	Toán
	Biên
	Sinh
	Huy
	C.Dân
	Chuyên
	M.Thuật
	N.Hà
	C.Nghệ
	Hưng
	Huy
	Khai

	
	3
	T.Dục
	N.Thuận
	C.Nghệ
	Hưng
	TC Văn
	Chức
	M.Thuật
	N.Hà
	Sinh
	Huy
	Nhạc
	Thùy
	Sử
	Chuyên
	 
	Biªn

	
	4
	Ho¹t ®éng NGLL
	                               Ho¹t ®éng NGLL
	Ho¹t ®éng NGLL
	 
	 


